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Ngày nhận báo cáo:

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC CHIA THEO
 CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CHẤP HÀNH VIÊN

12 tháng năm 2025

Đơn vị, người báo cáo:  Thi hành án dân sự tỉnh
Lai Châu

Đơn vị nhận báo cáo:  Cục quản thi hành án dân sự
Đơn vị tính: Việc và %
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A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tổng số 2,127 237 1,890 23 - 2,104 2,018 1,828 1,823 5 190 - 84 2 - - 276 90.58%

I
Phòng Nghiệp vụ
&TCTHADS 176 45 131 2 - 174 156 137 137 - 19 - 18 - - - 37 87.82%

1 Trần Công Hướng 5 - 5 - - 5 5 5 5 - - - - - - - - 100.00%

2 Nguyễn Duy Phiên 2 - 2 - - 2 2 2 2 - - - - - - - - 100.00%

3 Phạm Văn Hiển 2 - 2 - - 2 2 2 2 - - - - - - - - 100.00%

4 Nguyễn Văn Phỏng 27 10 17 - - 27 26 22 22 - 4 - 1 - - - 5 84.62%

5 Hà Thị Thu Hiền 60 20 40 2 - 58 48 41 41 - 7 - 10 - - - 17 85.42%

6 Nguyễn Khuông Thương 66 15 51 - - 66 61 54 54 - 7 - 5 - - - 12 88.52%

7 Quách Nguyên Thái 3 - 3 - - 3 3 3 3 - - - - - - - - 100.00%

8 Nguyễn Chí Công 2 - 2 - - 2 2 2 2 - - - - - - - - 100.00%

9 Đỗ Quốc Khánh 9 - 9 - - 9 7 6 6 - 1 - 2 - - - 3 85.71%

II Các Khu vực 1,951 192 1,759 21 - 1,930 1,862 1,691 1,686 5 171 - 66 2 - - 239 90.82%

1 Khu vực 1 631 60 571 11 - 620 602 540 539 1 62 - 16 2 - - 80 89.70%

1.1 Trần Văn Dũng 130 8 122 1 - 129 124 112 112 - 12 5 - 17 90.32%

1.2 Hà Thị Thu Hiền 11 2 9 1 - 10 10 10 10 - - - - - 100.00%

1.3 Bùi Quốc Tuân 166 23 143 7 159 150 129 128 1 21 7 2 30 86.00%

1.4 Bùi Ngọc Linh 215 22 193 1 214 210 181 181 - 29 4 - 33 86.19%

1.5 Nguyễn Văn Thưởng 20 5 15 20 20 20 20 100.00%

1.6 Bùi Quốc Khánh 89 89 1 - 88 88 88 88 100.00%

2 Khu vực 2 569 77 492 1 - 568 534 471 471 - 63 - 34 - - - 97 88.20%

2.1 Phạm Minh Thị 94 1 93 94 94 94 94 - - - - - - - 100.00%

2.2 Đỗ Khắc Tùng 182 23 159 - - 182 176 150 150 - 26 - 6 - - - 32 85.23%



2.3 Nguyễn Văn Tuấn 134 11 123 - - 134 129 113 113 - 16 - 5 - - - 21 87.60%

2.4 Lý Ngọc Hiếu 159 42 117 1 - 158 135 114 114 - 21 - 23 - - - 44 84.44%

3 Khu vực 3 424 18 406 4 - 420 414 407 406 1 7 - 6 - - - 13 98.31%

3.1 CHV Vũ Quốc Hùng 31 3 28 2 29 29 29 29 - - - 100.00%

3.2 CHV Trần Văn Tùng 173 5 168 173 170 165 165 5 3 8 97.06%

3.3 CHV Phan Đình Lâm 97 5 92 1 96 93 91 91 2 3 5 97.85%

3.4 CHV Lê Bá Linh 24 4 20 24 24 24 23 1 - - 100.00%

3.5 CHV Chu Gó Xè 99 1 98 1 98 98 98 98 - - 100.00%

4 Khu vực 4 327 37 290 5 - 322 312 273 270 3 39 - 10 - - - 49 87.50%

4.1 Nguyễn Nam Cường 157 22 135 3 154 148 125 123 2 23 6 29 84.46%

4.2   Đèo Văn Minh 93 14 79 1 92 89 79 78 1 10 3 13 88.76%

4.3 Chu Gó Xè 26 26 26 25 19 19 6 1 7 76.00%

4.4 Đỗ Quốc Kháng 18 18 18 18 18 18 - 100.00%

4.5  Lê Bá Linh 33 1 32 1 32 32 32 32 - 100.00%

Lai Châu, Ngày          tháng            năm 2025 Lai Châu, Ngày          tháng            năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Lê Thị Kim Sinh Trần Công Hướng



Thông tin chung biểu mẫu Thay đổi thông tin cột C để điền thông tin vào các biểu mẫu

Đơn vị báo cáo
Đơn vị, người báo cáo:  Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

Đơn vị nhận báo cáo:  Cục quản thi hành án dân sự

Lãnh đạo
Họ tên người ký Trần Công Hướng
Ngày ký Lai Châu, Ngày          tháng            năm 2025
Chức danh TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Người
lập biểu

Họ tên người lập biểu Lê Thị Kim Sinh
Ngày ký Lai Châu, Ngày          tháng            năm 2025

Lưu ý: Biểu 4 đến biểu 12 có thể thêm dòng nhưng không thêm được cột để đảm bảo cấu trúc của biểu
mẫu; Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh
dấu. Ô gạch chéolà không thực hiện thống kê
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